
Phụ lục số 1  Mẫu CKQ 01 

ĐVT: Đồng

Các khoản thu Số tiền Sử dụng nguồn thu  Số tiền 

I- Học phí: 30.000đ/hs (Bắt buộc) 

- Tồn năm trước:                                        -     

- Thu trong năm : 56.775.000 Chi Nộp kho bạc Nhà nước 56.775.000

Tổng cộng 56.775.000 56.775.000

Tồn cuối kỳ                        -   

II - Quỹ thuê người nấu ăn, chăm sóc giấc ngủ

- Tồn năm trước:                        -   

Chi tiền thuê nấu ăn, chăm sóc giấc ngủ, PC 

QLHC cán bộ, nhân viên phục vụ công tác 

bán trú từ T9/2023 đến T5/2024

427.820.000

- Thu trong năm : 427.820.000

Tổng cộng 427.820.000 427.820.000

Tồn  cuối kỳ                        -   

III - Quỹ mua bổ sung đồ dùng phục vụ bán trú

- Tồn năm trước:       1.061.900,00 

- Thu trong năm :           14.200.000   
Thanh toán tiền mua máy xay thịt phục vụ công tác 

bán trú theo hóa đơn số 432 ngày 20/9/2023
3.900.000

Thanh toán tiền khám sức khỏe phục vụ công tác bán 

trú theo hóa đơn số 65 ngày 19/9/2023
1.500.000

Thanh toán tiền mua đồ dùng nhà bếp phục vụ bán 

trú năm học 2023-2024
6.438.000

Đơn vị công bố thông tin: Trường mầm non Hoa Sen

Tên quỹ: Quỹ các khoản thỏa thuận, vận động thu

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU , CHI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ  PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG 
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Thanh toán tiền mua đồ dùng nhà bếp phục vụ bán 

trú năm học 2023-2024
898.000

Thanh toán tiền mua đồ dùng nhà bếp phục vụ bán 

trú năm học 2023-2024
1.420.000

Tổng cộng 15.261.900 14.156.000

Tồn quỹ cuối kỳ 1.105.900

IV - Quỹ Tiền ăn bán trú

- Tồn năm trước: 0

- Thu trong năm : 691.108.000

Thanh toán tiền ăn, mua điện, ga, nước 

máy, nước uống, vật tư, hàng hóa, đồ dùng 

phục vụ bán trú năm học 2023-2024

691.108.000

Tổng cộng 691.108.000 691.108.000

Tồn  cuối kỳ 0

V - Quỹ tiền mua nước học sinh

- Tồn năm trước:            28.000,00 

- Thu trong năm :           14.792.000   
Thanh toán tiền mua nước uống cho học 

sinh các lớp năm học 2023-2024
                      14.820.000   

Tổng cộng 14.820.000 14.820.000

Tồn quỹ cuối kỳ 0

Phùng Thị Thu Hiền

Quảng Thành, ngày 28  tháng  6  năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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